
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 77 6006 UBT(P) 15cm

17 2 58 7007 UBT(T) 

17 3 25 ĐT NXTC nhiều nhân

18 4 34 2002 UBT(T) >25cm

18 5 49 2012 UXTC 14tuần/VMC bóc u

18 6 40 2002 UXTC 18 tuần

19 7 43 4004 UBT(P) 12cm

19 8 66 ĐT UXTC 14 tuần/Thiếu máu

19 9 52 4004 UBT (P) 8cm/VMC Cắt TC

10 57 5004 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 3003 LNMTC 2BT + UXTC 14 tuần

17 2 46 1011 UXTC 20 tuần

17 3 36 1021 NXTC 16 tuần

18 4 49 1031 UXTC 16 tuần

18 5 48 3013 UXTC 14 tuần

18 6 45 0010 LNMCơ TC + UBT(T)/VMC UBT(P)

3 0 0

3 0 0

17 1 20 ĐT TD UBT  20cm, CĐPB: U hạ vị

BS SẢN A + NGÔ PHỤNG.SB + DŨNG.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

THU NGUYỆT + TRÖC GIANG + KIM ANH.TT   

THU NGUYỆT + TRÖC GIANG + KIM ANH.TT   

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

BS SẢN A + VINH.SB + ÁI HÕA.SB(S)

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + VÂN.SB 

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + VÂN.SB

DỰ BỊ  

BS SẢN A + H.NHẬT + PHƢƠNG.TT(S)  

BS SẢN A + THÖY MAI + THẮNG.SB(C)   

THU NGUYỆT + TRÖC GIANG + KIM ANH.TT    

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + MẢNH.SB

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + MẢNH.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + VÂN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + PHƢỢNG.SB + HẠNH.SB(S)

BS SẢN A + ĐƢỜNG.SB + VĂN UYÊN.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP còn lại

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u, Sinh thiết lạnh

Từ ngày 13/01/2014 đến ngày 19/01/2014 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

MAI THỊ HUYỀN TRINH

TÔ THỊ THANH NGA

TRẦN THỊ TRÖC ĐÀO

ĐỖ THỊ THANH LOAN

ĐOÀN BÍCH HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ BÔNG

TRẦN THỊ YẾN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

HỒ THỊ NHỮNG

LƠ MU K'GOEN

LÊ THỊ TRÖC THỦY

LÊ THỊ THU HƢƠNG

HOÀNG THỊ HÀ

QUÁCH THÁI QUỚI

THẠCH THỊ SA NGỨT

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BỒ THỊ CHIỆP

NGUYỄN THỊ LÀ

136

9898

80

88

9340

38

SHC

8

32

9919

9951

9114

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

9910

4

1 b

9767

PM

Ngày: 13/01/2014 

Ngày: 14/01/2014 

Ngày: 15/01/2014 

9956

9010 b



17 2 49 1001 UXTC 14 tuần

18 3 53 0010 UXTC 12 tuần + UBT (P) 7cm

18 4 52 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 59 6026 U hạ vị 18cm

17 2 48 3003 UXTC 12 tuần

17 3 42 1001 TD LNMTCBT 15cm

18 4 53 2002 UXTC 16 tuần

18 5 42 3013 UXTC 8 tuần/VMC

3 0 0

3 0 0

17 1 35 1001 U hố chậu (P) 12cm/VMC 5 lần

17 2 46 1001 UXTC 16 tuần

BS SẢN A + KHẮC ÂN.SB + VŨ.SB(S)

BS SẢN A + PHÖ.SB + HÀ.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

THU HÀ 2 + A.THƢ4 + XUYẾN.SB(C)

LỢI + M.TÂM + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

V.HÕA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

V.HÕA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM + TÔ NGỌC.SB(S)

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt u, KTSD (Mổ khó)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 13 tháng 1 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

BN SẢN A

VÕ THỊ MINH LAN

LÊ THỊ TIỀM

NGUYỄN THỊ THỊT

PHAN THỊ HỎA

LÊ THỊ YẾN LINH

PHẠM THỊ QUẾ

TRỊNH THỊ BÌNH

BN SẢN A

ĐẶNG KIM LOAN

CHÓC A DÍNH

TRƢƠNG NGỌC HẢI

BN SẢN A

BN SẢN A

156

82

92

138

12

143

152

9805

83

118

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/01/2014 

Ngày: 17/01/2014 


